BỘ CÂU HỎI ÔN THI ĐIẾU DƯỠNG - NỮ HỘ SINH GIỎI NĂM 2018
 I. Điền vào nội dung trống:
Câu 1: Kể 3 nội dung chăm sóc và theo dõi Bà mẹ 2 giờ đầu sau đẻ:



A. Tiêm bắp oxytocin


B. Kéo dây rốn có kiểm soát đỡ rau


C. Xoa đáy tử cung
Câu 2: Kể 4 nội dung chăm sóc cho trẻ sơ sinh trong 2 giờ đầu sau đẻ:



A. Lau khô da kề da


B. Cặp cắt rốn muộn


C. Cho bé bú mẹ sớm


D. Thực hiện chăm sóc thường quy: Khám toàn thân, chăm sóc rốn, mắt, tiêm vitaminK, tiêm vaccin viêm gan B và BCG

Câu 3: Kể 2 nội dung theo dõi trẻ sơ sinh 2 giờ đầu sau đẻ:



A. Chỉ số apga phút thứ nhất, thứ 5, thứ 10


B. Toàn trạng: Thở, màu sắc da, thân nhiệt tiêu hóa 15- 20 phút/lần
Câu 4: Kể 7 tình huống bất thường ở bà mẹ 2 giờ đầu sau đẻ:



A. Mạch nhanh trên 90 lần/phút



B. Huyết áp hạ tối đa dưới 90 mmHg



C. Tăng Huyết áp tối đa trên 140mmHg hoặc tăng 30mmHg, tối thiểu trên 90mmHg hoặc tăng 15mmHg so với trước



D. Tử cung mềm, cao trên rốn


E. Chảy máu trên 250ml và vẫn tiếp tục ra


F. Rách âm đạo, tầng sinh môn


G. Khối máu tụ

Câu 5: Kể 3 tình huống bất thường ở trẻ sơ sinh 2 giờ đầu sau đẻ:



A. Khó thở, ngừng thở, tím tái, cơ mềm nhẽo


B. Trẻ bị lạnh hoặc phòng lạnh


C. Chảy máu rốn
Câu 6: Kể 8 nội dung chăm sóc và theo dõi cho bà mẹ từ giờ thứ 3 đến hết ngày đầu sau đẻ:



A. Đưa mẹ và con về phòng, theo dõi các nội dung như 1 giờ đầu sau đẻ



B. Mẹ có băng vệ sinh sạch, đủ thấm



C. Giúp mẹ ăn uống và ngủ yên



D. Cho mẹ vận động sớm sau đẻ 6 giờ



E. Hướng dẫn bà mẹ cho con bú sớm và đúng cách


F. Hướng dẫn mẹ cách chăm sóc con, theo dõi chảy máu rốn 


G. Hướng dẫn mẹ và gia đình (bố) biết chăm sóc và phát hiện các dấu hiệu bất thường


H. Yêu cầu gọi ngay Nhân viên y tế khi mẹ chảy máu nhiều, đau bụng tăng, nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt
Câu 7: Nêu 6 bước chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh ngay sau đẻ:



A. Lau khô và da kề da



B Tiêm bắp oxytocin


C. Kẹp cắt rốn muộn.



D. Kéo dây rốn có kiểm soát


E. Xoa đáy tử cung 


F. Cho bé bú mẹ sớm
Câu 8: Nêu 4 phương pháp cho người bệnh thở o xy:


A. Ống thông mũi hầu 


B. Lều o xy


C. Lồng ấp


D. Sử dụng mặt nạ

Câu 9: Nêu đủ 4 nguyên tắc đảm bảo an toàn cho người bệnh khi thở o xy:



A. Sử dụng đúng liều lượng


B. Phòng tránh nhiễm khuẩn


C. Phòng tránh khô đường hô hấp


D. Phòng chống cháy nổ
Câu 10: Hai mục đích của chọc dò là:



A. Chẩn đóan


B. Điều trị
Câu 11: Khi trợ giúp Bác sỹ chọc dò, phải thực hiện 7 nguyên tắc sau:



A. Đảm bảo vô khuẩn


B.Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ


C.Chuẩn bị địa điểm 


D. Giải thích động viên người bệnh


E. Theo dõi người bệnh khi đang chọc dò


G. Phối hợp nhịp nhàng đúng quy trình kỹ thuật


H. Theo dõi sau khi chọc dò, phòng và xử trí kịp thời các tai biến

Câu 12: Kể đủ 4 mục đích của băng:



A.Cầm máu



B. Bảo vệ che chở vết thương


C. Giữ vật liệu băng tại chỗ trong băng vết thương


D. Phối hợp với nẹp để cố định gãy xương
Câu 13: Kể 3 mục đích của việc thay băng và rửa vết thương:



A. Đánh giá tình trạng vết thương


B. Rửa, thấm hút dich tiết, cắt lọc tổ chức hoại tử (nếu có)


C. Phòng ngừa nhiễm khuẩn thứ phát
Câu 14: Nội dung Điều dưỡng cần phải ghi vào hồ sơ người bệnh sau khi thay băng, rửa vết thương:


A. Thời gian thay băng rửa vết thương 


B. Tình trạng vết thương


C. Các biện pháp đã xử trí


D. Tên người thay băng

Câu 15: Trong thay băng rửa vết thương chia làm 2 loại là:



A. Vết thương sạch


B. Vết thương nhiễm khuẩn
Câu 16: Khi thay băng, rửa vết thương Điều dưỡng nên thao tác nhẹ nhàng nhanh chóng không làm tổn thương thêm các tổ chức xung quanh
Câu 17: Tiêu chảy cấp là đại tiện phân lỏng tóe nước trên 3 lần trong ngày và kéo dài không quá 14 ngày
Câu 18: 4 dấu hiệu và triệu chứng của nạn nhân có vết thương ở đầu:



A. Rách da đầu gây chảy máu


B. Có thể thấy não phòi ra ngoài


C. Tỉnh táo, nửa tỉnh nửa mê, hôn mê


D. Rối loạn hô hấp, xuất tiết nhiều đường

Câu 19: 7 dấu hiệu và triệu chứng của nạn nhân có vết thương ngực đâm xuyên:



A. Đau trong ngực


B. Khó thở


C. Tím tái môi và đầu chi


D. Ho ra máu tươi


E. Nghe thấy tiếng thở phì phò


G. Có bọt màu hồng ở miệng vết thương


H. Triệu chứng của shock
Câu 20: Nêu 7 nguyên tắc cơ bản khi cố định gãy xương:



A. Không đặt nẹp trực tiếp lên da người bệnh  


B. Cố định trên và dưới ổ gãy, khớp trên khớp dưới ổ gãy


C. Bất động ở tư thế cơ năng


D. Gãy kín phải kéo liên tục theo trục của chi bằng một lực không đổi


E. Gãy hở không được ấn đầu xương vào trong


G. Cố định hai chi thành một khối thống nhất 


H. Nhanh chóng nhẹ nhàng vận chuyển đến cơ sở điều trị
Câu 21: Kể 2 điều lưu ý khi xử trí trường hợp xương gãy chồi ra ngoài vết thương:



A. Không bao giờ kéo đầu xương vào trong


B. Băng bó vết thương rồi cố định theo tư thế gãy
Câu 22: Kể 2 nguyên nhân gây gãy xương là:



A. Gãy xương trực tiếp 


B. Gãy xương gián tiếp
Câu 23: Mục đích sơ cứu nạn nhân gãy xương là để:



A. Giảm đau,  phòng choáng 


B. Giảm bớt nguy cơ làm tổn thương thêm mạch máu, thần kinh, cơ, da


C. Phòng ngừa nhiễm khuẩn vết thương trong trường hợp gãy hở

Câu 24: Gãy xương kín khi tổ chức da ở xung quanh ổ gãy không bị tổn thương
hoặc có tổn thương nhưng không thông với ổ gãy
Câu 25: Gãy xương hở khi có tổn thương thông từ bề mặt của da với ổ gãy hoặc một đầu xương gãy chồi ra ngoài
Câu 26: Người bệnh bị vỡ xương sọ nếu tỉnh đặt nạn nhân ở tư thế nửa nằm nửa ngồi
dùng gối đỡ đầu và vai.

Câu 27: Nạn nhân bị vỡ xương sọ nếu có máu, dịch não tủy chảy ra từ tai thì đặt nạn nhân nằm nghiêng về phía tổn thương
Câu 28: Trong khi rửa bàng quang, nếu thấy người bệnh mệt hoặc nước tiểu chảy ra có máu thì ngừng rửa và báo bác sĩ

Câu 29: Trong trường hợp phải thông tiểu nhiều lần, có thể lưu ống thông tiểu trong nhiều giờ, nhiều ngày gọi là dẫn lưu nước tiểu
Câu 30: Không áp dụng thông tiểu trong trường hợp: Nhiễm khuẩn niệu đạo, và chấn thương, dập rách niệu đạo
Câu 31: Mục đích của thông tiểu là: Chẩn đoán và điều trị
Câu 32: Trong chăm sóc người bệnh có đặt ống thông bàng quang, Điều dưỡng cần theo dõi số lượng nước tiểu 24 giờ, phòng chống nhiễm khuẩn đường tiết niệu.

Câu 33: Trong chăm sóc người bệnh có đặt ống thông bàng quang, hàng ngày người điều dưỡng phải tiến hành đo lượng nước tiểu so sánh với lượng dịch vào để tính cân bằng, nếu thấy lượng dịch ra nhiều hoặc ít hơn so với lượng dịch vào thì cần phải báo bác sỹ
Câu 34: Rửa dạ dày được áp dụng cho các trường hợp như: ngộ độc, phẩu thuật đường tiêu hóa hẹp môn vị, say rượu nặng, nôn không cầm
Câu 35: Rửa dạ dày nhằm mục đích thải trừ chất độc làm sạch dạ dày để phẩu thuật, để điều trị
Câu 36: Trong khi rửa dạ dày phải luôn quan sát toàn trạng người bệnh, ngừng rửa ngay khi người bệnh kêu đau bụng hoặc dịch chảy ra có lẫn máu đồng thời báo ngay bác sỹ
Câu 37: Khi tra thuốc mắt cho người bệnh, điều dưỡng tay trái cầm bông để ở góc ngoài mắt và vành rộng khe mi tay phải cầm lọ thuốc tra 1-2 giọt vào mắt ở góc trong hoặc cùng đồ dưới sau đó khép mi lại dùng bông lau nhẹ, phòng thuốc tràn ra ngoài khe mi
Câu 38: Muốn đo lượng dịch vào ra chính xác, người điều dưỡng phải giải thích cho người bệnh biết tầm quan trọng để họ giữ lại được các chất thải bỏ
Câu 39: Khi đổ dịch ở các lọ dẫn lưu phải ghi số lượng vào bảng theo dõi dấu hiệu sinh tồn, giải thích cho người bệnh và gia đình người bệnh hiểu được sự cần thiết của theo dõi dịch vào ra.

Câu 40: Nhiễm khuẩn bệnh viện là những nhiễm khuẩn mắc phải trong thời gian người bệnh điều trị tại bệnh viện và nhiễm khuẩn này không hiện diện cũng như không nằm trong giai đoạn ủ bệnh tại thời điểm nhập viện, nhiễm khuẩn bệnh viện thường xuất hiện sau 48h kể từ khi người bệnh nhập viện
Câu 41: Phương pháp băng ép để cầm máu áp dụng cho vết thương tĩnh mạch hoặc vết thương động mạch nhỏ.
Câu 42: Dấu hiệu của mất máu nhiều có biểu hiện:



A. Da xanh nhợt


B. Mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt


C. Nhịp thở nhanh nông


D. Vật vã, kích thích
Câu 43: Sáu vấn đề cần thực hiện trong chăm sóc người bệnh suy tim:


A. Chế độ nghỉ ngơi


B. Chế độ ăn uống


C. Thực hiện y lệnh của bác sĩ


D. Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn


E. Thực hiên vận động trị liệu


F. Giáo dục sức khỏe
Câu 44: Khi hết giờ làm việc hồ sơ bệnh án cần được Điều dưỡng hành chính kiểm tra lại và bàn giao cho Điều dưỡng thường trực.
Câu 45: Hồ sơ bệnh án lưu trữ phải đánh số thứ tự theo đúng chuyên khoa hoặc theo danh mục bệnh tật Quốc tế nhằm bảo quản lưu trữ và cung cấp tài liệu nhanh chóng  thuân tiện
Câu 46: Nguyên tắc chung của điều trị suy tim là cho người bệnh thực hiện chế độ nghỉ ngơi hợp lí kết hợp với dùng thuốc tim mạch, thuốc lợi tiểu và các chế độ ăn uống hạn chế muối và nước
Câu 47: 5 yếu tố có nguy cơ gây ra tăng huyết áp:



A Tăng cholesterol máu


B. Tăng lipid máu.



C. Tăng hoạt tính thần kinh


D. Tiểu đường


E. Yếu tố gia đình
Câu 48: Ba loại bệnh gây tăng huyết áp thứ phát:



A. Các bệnh về thận


B. Hẹp động mạch chủ


C. Bệnh u tuyến thượng thận
Câu 49: Tăng huyết áp thường gây biến chứng tổn thương 4 bộ phận trong cơ thể:



A. Biến chứng tim mạch


B. Biến chứng não


C. Biến chứng thận


D. Biến chứng đáy mắt
Câu 50: 4 việc cần làm trong chăm sóc người bệnh tăng huyết áp:



A. Cho nghỉ ngơi, động viên, giải thích người bệnh yên tâm điều trị


B. Cho ăn hạn chế muối tránh các chất kích thích


C. Thực hiện y lệnh thuốc của bác sĩ


D. Đo huyết áp thường xuyên
Câu 51: Khi tiếp nhận người bệnh tăng huyết áp việc đầu tiên người Điều dưỡng phải làm là lấy dấu hiệu sinh tồn cho người bệnh và xác định các biểu hiện bất thường để báo bác sĩ ngay
Câu 52: 6 yếu tố thuận lợi gây cơn đau thắt ngực:


A. Gắng sức


B. Lạnh đột ngột 


C. Uống rượu


D. Ăn uống thịnh soạn


E. Sang chấn tinh thần


F. Tăng huyết áp
Câu 53: 3 vấn đề cần thực hiện trong chăm sóc người bệnh bị cơn đau thắt ngực:



A. Giải thích và hướng dẫn cách phòng tránh cơn đau


B. Giảm lo lắng sợ hãi cho người bệnh


C. Giảm đau cho người bệnh
Câu 54: Bình thường người lớn hiệu số giữa huyết áp tối đa và tối thiểu vào khoảng từ 40 - 50mmHg nếu hiệu số từ dưới hoặc bằng 20mmHg
gọi là huyết áp kẹt
Câu 55: 5 nguyên nhân dẫn đến viêm phế quản cấp:



A. Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên


B. Bệnh truyền nhiễm


C. Điều kiện thuận lợi 


D. Cơ địa dị ứng


E. Hít phải hơi độc, nhiều khói bụi
Câu 56: Bệnh viêm phế quản mãn tính ở giai đoạn cuối cùng thường có biểu hiện tăng mức độ khó thở lên. Làm suy giảm chức năng hô hấp và người bệnh có thể tử vong trong tình trạng suy hô hấp cấp
Câu 57: Hai điểm cần chú ý khi hướng dẫn chế độ ăn cho người bệnh cao huyết áp là:


A. Hạn chế thức ăn có nhiều cholesrol


B. Hạn chế muối
Câu 58: Nguyên nhân quan trọng nhất gây chứng khó nuốt cần phải nghĩ đến dấu hiệu đấu tiên là ung thư thực quản và phải dùng mọi biện pháp để xác định hoặc loại trừ
Câu 59: Người bệnh có triệu chứng tiêu chảy mất nước nặng nếu không được cấp cứu kịp thời bằng cách xử trí truyền tĩnh mạch các dung dịch tùy theo mứcđộ mất nước và mất điện giải sẽ dẫn đến tử vong.

Câu 60: Nêu 4 nhóm nguyên nhân gây shock:


A. Shock do giảm thể tích


B. Shock phản vệ


C. Shock do tim



D. Shock nhễm khuẩn
Câu 61: Nêu 3 yếu tố thường gặp gây phản ứng quá mẫn tạo ra nguyên nhân shock phản vệ



A. Thuốc gây phản ứng


B. Truyền nhầm nhóm máu


C. Truyền huyết thanh

Câu 62: Nêu 6 triệu chứng của shock



A. Hạ huyết áp gây kẹt huyết áp


B. Mạch nhanh nhỏ khó bắt



C. Da lạnh nhớt mồ hôi



D. Mặt xanh tái.



E. Lo lắng hốt hoảng


F. Tiểu ít hoặc vô niệu
Câu 63: Sáu biện pháp xử trí cấp cứu shock là: 


A. Duy trì thông khí thỏa đáng 


B. Hồi phục thể tích tuần hoàn


C. Đặt sonde bàng quang theo dõi nước tiểu


D. Theo dõi liên tục các chỉ số sinh tồn


E. Dùng các loại thuốc trợ tim, lợi tiểu, giãn mạch



F. Xác định nguyên nhân shock để điều trị

Câu 64: Chất thải bệnh viện là các chất được thải ra trong quá trình khám bệnh, điều trị, chăm sóc và sinh hoạt


Câu 65: Shock là một trạng thái suy tuần hoàn cấp gây thiếu oxy tế bào biểu hiện trên lâm sàng bằng các triệu chứng shock

Câu 66: Trước khi ra viện điều dưỡng viên cần phải tuyên truyền giáo dục sức khỏe  
để người bệnh có kiến thức về bệnh và có khả năng tự chăm sóc họ tại nhà để nâng cao sức khỏe
Câu 67: Rửa tay nhằm mục đích loại trừ tối đa vi khuẩn có trên tay 

Câu 68: Người bệnh chuyển khoa là những người bệnh có tình trạng bệnh nặng, bệnh không đúng với chuyên khoa, vượt quá khả năng điều trị của khoa
Câu 69: Con người có khả năng duy trì thân nhiệt ở một giá trị hằng định là nhờ 2 quá
trình sinh nhiệt và thải nhiệt
Câu 70: Nêu 6 giải pháp an toàn người bệnh



A. Xác định chính xác người bệnh



B. Cải thiện thông tin 


C. An toàn trong dùng thuốc


D. Xóa bỏ nhầm lẫn trong phẩu thuật



E. Giảm nhiễm khuẩn bệnh viện 


F. Giảm người bệnh té ngã 
II. Chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn 
Câu1: Phòng điều dưỡng các Bệnh viện đã được Bộ y tế ra Quyết định thành lập vào năm nào:



A. Năm 1989



B. Năm 1990



C. Năm 1992



D. Năm 1993

Câu 2: Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam đầu tiên là: 



A. Lâm Thị Hạ



B. Nguyễn Thị Hải



C. Vi nguyệt Hồ



D. Phạm Đức Mục
Câu 3: Hội điều dưỡng Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào:



A. 12 - 05 - 1995



B. 14 - 09 - 1990



C. 26 - 10 - 1990



D. 12 - 05- 1990

 Câu 4: Trường đại học Điều dưỡng Nam định thành lập vào năm nào: 



A. Năm 2002



B. Năm 2003



C. Năm 2004



D. Năm 2005

Câu 5: Bộ nội vụ ký Quyết định ban hành ngạch công chức và thang bậc lương Điều dưỡng vào năm nào:


A. Năm 2004



B. Năm 2005



C. Năm 2006



D. Năm 2007

Câu 6: Bộ y tế ra Quyết định ban hành chức năng nhiệm vụ và bổ nhiệm phó phòng nghiệp vụ y cho Điều dưỡng trưởng Sở Y tế vào năm nào: 


A. Năm 1997



B. Năm 1999



C. Năm 2002



D. Năm 2004

Câu 7: Chính phủ bổ sung danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú cho Điều dưỡng vào năm nào:



A. Năm 2004



B. Năm 2005



C. Năm 2002



D. Năm 2007

Câu 8: Bộ y tế ban hành Quy chế Bệnh viện quy định chức năng, nhiệm vụ của trưởng phòng Điều dưỡng, Phòng điều dưỡng vào năm nào: 



A. Năm 1995



B. Năm 1997



C. Năm 2002



D. Năm 2005

Câu 9: Chức năng chính của người điều dưỡng là: 



A. Phụ thuộc



B. Phối hợp 



C. Độc lập



D. Tư vấn giáo dục sức khỏe

Câu 10: Vai trò chính của người Điều dưỡng viên là:



A. Người chăm sóc


B. Người giáo viên


C. Người nghiên cứu khoa học


D. Người quản lý, lãnh đạo
Câu 11: Chức năng phối hợp của người Điều dưỡng viên thể hiện:



A. Phối hợp với đồng nghiệp


B. Phối hợp với gia đình người bệnh


C. Phối hợp với người bệnh


D. Phối hợp với bác sĩ, đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.

Câu 12: Chức năng phụ thuộc của người Điều dưỡng thể hiện việc thực hiện y lệnh:



A. Với tư cách là người trợ tá của Bác sỹ


B. Hoàn toàn phụ thuộc không có ý kiến gì


C. Đảm bảo dùng thuốc và các can thiệp nghiêm túc, chính xác, kịp thời, an toàn


D. Đầy đủ an toàn
Câu 13: Giải pháp chung về kiện toàn tổ chức và phát triển nhân lực từ 2002 đến 2010 tại các cơ sở y tế có:


A. Thành lập hội Điều dưỡng tỉnh


B. Bổ nhiệm Điều dưỡng trưỡng sở y tế


C. Thành lập phòng Điều dưỡng Sở y tế trước mắt có ĐDT kiêm phó phòng nghiệp vụ y


D. Bổ nhiệm phó phòng nghiệp vụ y cho ĐDT
Câu 14: Nhiệt độ lý tưởng cho buồng bệnh là:



A. 180C  - 220C.



B. 170C  - 200C.



C. 230C  - 250C.



D. 240C - 260C.
Câu 15: Trong buồng bệnh muốn có không khí lưu thông và trong sạch cần:



A. Đúng yêu cầu và diện tích không khí


B. Nhiều cửa sổ và ống thông hơi


C. Đầy đủ quạt


D. A,B,C đều đúng
Câu 16: Yêu cầu của buồng bệnh:


A. Buồng bệnh phải gọn gàng, tạo khung cảnh vui tươi lành mạnh


B. Buồng bệnh phải sạch sẽ đảm bảo vệ sinh


C. Buồng bệnh phải đảm bảo yên tĩnh, an toàn


D. A,B,C đều đúng
Câu 17: Khi cho người bệnh thở oxy điều dưỡng thực hiện:



A. Đưa ống thông vào mũi rồi mở khóa


B. Mở khóa rồi đưa ống thông vào mũi


C. Vừa mở khóa vừa đưa ống thông vào mũi


D. Cả 3 trường hợp trên đều đúng
Câu 18: Muốn tháo được nước trong dạ dày ra ngoài phải đổ nước vào phễu sau đó:



A. Úp phễu xuống


B. Nâng cao phễu, úp phễu xuống


C. Hạ thấp phễu, úp phễu xuống


D. Cả 3 ý trên đều đúng
Câu 19: Khi người bệnh tim phổi mạn được chỉ định thở oxy, điều dưỡng phải chú ý những điểm sau: 


A. Làm ẩm và ấm khí thở 


B. Thở ngắt quảng 


C. Liều oxy thấp


D. Tất cả những chú ý trên 
Câu 20: Dụng cụ dùng cho người bệnh nằm liệt gường có tác dụng tốt nhất:


A. Đệm cao su tròn


B. Đệm bông


C. Đệm nước


D. Đệm hơi
Câu 21: Tác dụng của orezol là:



A. Cầm ỉa



B. Nuôi dưỡng



C. Phòng chống mất nước



D. Tất cả các ý trên

Câu 22: Mục đích của tẩy uế và bảo quản đồ dùng trong buồng bệnh:


A. Đảm bảo vệ sinh, tránh lây nhiễm


B. Dụng cụ được bảo vệ sẽ được kéo dài tuổi thọ


C. Đạt hiệu quả cao trong khám bệnh


D. Tất cả các ý trên đều đúng
Câu 23: Chẩn đoán chăm sóc là:


A. Là mô tả quá trình bệnh tật


B. Duy trì không thay đổi


C. Người Điều dưỡng viên hướng tới nhu cầu của người bệnh


D. Chỉ dẫn hành động chăm sóc độc lập
Câu 24: Những thành phần của kế hoạch chăm sóc:



A. Cung cấp kế hoạch chăm sóc


B. Lập kế hoạch các hoạt động chăm sóc


C. Lập kế hoạch cho Điều dưỡng trưởng


D. Kế hoạch cho nhóm Điều dưỡng
Câu 25: Mục đích của việc thiết lập kế hoạch :



A. Cung cấp kế hoạch chăm sóc


B. Đề ra các hoạt động chăm sóc


C. Cung cấp chỉ dẫn để lập kế hoạch chăm sóc


D. Cung cấp số liệu
Câu 26: Để thu thập thông tin người Điều dưỡng phải có:



A. Kỹ năng hiểu biết


B. Kỹ năng xét hỏi


C. Kỹ năng giao tiếp


D. Kỹ năng tính toán
Câu 27: Những dấu hiệu nhỏ quan sát, phát hiện được:



A. Da khô


B. Da ẩm ướt


C. Cử động hô hấp


D. Da lạnh
Câu 28: Những dấu hiệu, tính chất sau đây dâú hiệu nào là thông tin chủ quan:



A. Nhức đầu


B. Mắt lác


C. Chân tay lạnh


D. Bàn chân xoay ra ngoài
Câu 29: Những dấu hiệu nào sau đây dấu hiệu nào là thông tin khách quan:



A: Đái dắt


B: Đái buốt


C: Đái máu


D: Đái dầm
Câu 30: Những nguyên nhân nào trong các nguyên sau làm giảm khối lượng thể tích cơ thể:



A. Tiêu chảy cấp


B. Người có hậu môn nhân tạo


C. Nôn nhiều 


D. Cả 3 nguyên nhân trên
Câu 31: Sau khi ra viện hồ sơ phải trả về:



A. Phòng Điều dưỡng


B. Văn thư lưu trữ


C. Phòng tổ chức


D. Phòng kế hoạch tổng hợp
Câu 32: Nguyên tắc chăm sóc người bệnh ở giai đoạn hấp hối là:


A. Giúp đỡ người bệnh về mặt tâm lý, sinh lý


B. Tắm lau người, vệ sinh răng miệng cho người bệnh


C. Đáp ứng những nhu cầu về mặt tình cảm của người bệnh


D. Cho người bệnh thở oxy khi cần thiết
Câu 33: Khi người bệnh tử vong việc đầu tiên Điều dưỡng viên cần làm là:


A. Rút ống thông, ống dẫn lưu, tháo băng cũ (nếu có)


B. Cởi bỏ quần áo cũ, lau sạch thi thể, mặc quần áo mới


C. Lấy bông không thấm nước nút các lỗ tự nhiên


D. Vuốt mặt khép miệng cho ngườ bệnh
Câu 34: Chuẩn bị một phòng khám khi người bệnh tới khám cần:


A. Đầy đủ ghế cho người bệnh ngồi chờ


B. Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ thủ tục hành chính


C. Có tranh ảnh áp phích cho người bênh xem, đọc trong khi ngồi chờ


D. A,B,C đều đúng
Câu 35: Khi theo dõi mạch cho người bệnh suy tim với tần số bao nhiêu điều dưỡng phải báo bác sỹ:


A. <50 hoặc >120l/p



B. <60 hoặc > 120l/p 


C. < 70 hoặc >120l/p
Câu 36: Nhiệt độ thích hợp nhất được lựa chọn cho chu trình hấp ướt thường là:


A. 600C


B.  900C


C. 1210C


D.1500C.

Câu 37: Trẻ 1 tuổi chỉ số mạch bình thường là:



A. 90 - 100l/p



B. 100 - 110l/p



C. 110 - 120l/p



D. 120 - 125l/p

Câu 38: Khi tiến hành đón tiếp người bệnh vào khoa việc đầu tiên của Điều dưỡng là:


A. Nhận bàn giao người bệnh


B. Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn


C. Quan sát và nhận định tình trạng người bệnh


D. Báo cáo ĐDT và Bác sỹ
Câu 39: Nếu tiệt khuẩn dụng cụ bằng phương pháp hấp ướt ở nhiệt độ 1210c và áp suất 1,036at  thì cần phải duy trì thời gian thích hợp là:



A. 5 phút








B. 10 phút








C. 15 phút


D. 20 phút
Câu 40: Nếu tiệt khuẩn dụng cụ bằng phương pháp sấy khô ở nhiệt độ 1700c thì cần phải duy trì thời gian thích hợp là:



A. 1h







B: 2h








C. 3h


D. 4h
Câu 41: Nếu tiệt khuẩn dụng cụ bằng phương pháp sấy khô ở nhiệt độ 1800c thì cần phải duy trì thời gian thích hợp là:



A. 1h







B. 2h








C. 3h


D. 4h
Câu 42: Nhiệm vụ chuẩn bị người bệnh chuyển từ khoa này sang khoa khác là của:


A. Bác sỹ


B. Hộ lý


C. Điều dưỡng viên


D. Học sinh Điều dưỡng
Câu 43: Khi người bệnh ra viện Điều dưỡng cần làm là:



A. Thông báo giải thích cho người bệnh và gia đình người bệnh


B. Đi thanh toán viện phí cho người bệnh và gia đình người bệnh


C. Giáo dục sức khỏe cho người bệnh và gia đình người bệnh


D. A,C đúng
Câu 44: Điều kiện để đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề:



A. Có văn bằng chuyên môn phù hợp


B. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe


C. Có xác nhận quá trình thực hành


D. Tất cả các ý trên đều đúng
Câu 45: Để giúp cho người bệnh tai biến mạch máu não có thể tiểu tiện được bình thường cần lập lại phản xạ bằng cách:



A. Chủ động cho người bệnh ngồi bô tiểu tuieenj theo giờ nhất định


B. Kích thích vùng hạ vị 


C. Uống đủ nước


D. Tất cả các biện pháp trên
Câu 46: Điều 4 của thông tư 08/2011/TT -BYT quy định về :


A. GIáo dục truyền thông về dinh dưỡng, tiết chế


B. Đào tạo, chỉ đạo tuyến và nghiên cứu khoa học


C. Tổ chức dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện


D. Tổ chức phục vụ dinh dưỡng, tiết chế
Câu 47: Theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh nội trú bao gồm:



A. Chiều cao, huyết áp


B. Cân nặng, toàn trạng


C. Chỉ số BMI 


D. Chiều cao, cân nặng
Câu 48: Chế độ dinh dưỡng cho người bệnh tăng huyết áp cần lưu ý:



A. Không dùng các chất kích thích


B. Giảm muối và đường


C. Ăn nhiều rau quả


D. Tất cả các ý trên đều đúng
Câu 49: Chế độ ăn cho người bệnh Viêm cầu thận là:



A. Hạn chế muối tuyệt đối


B. Hạn chế muối tương đối


C. Không hạn chế muối


D. Hạn chế muối tuyệt đối hoặc tương đối tùy thuộc vào mức độ phù

Câu 50: Trẻ sơ sinh có tần số mạch bình thường là:


A. 140-160 lần/phút


B. 100-110 lần/phút


C. 140-150 lần/phút


D. 120-140 lân/phút
Câu 51: Dấu hiệu có giá trị nhất giúp phát hiện sớm chảy máu sau đẻ:


A. Tử cung trên rốn, mềm nhẽo



B. Chảy máu âm đạo trên 300ml



C. Tụt huyết áp



D. Sản phụ nhợt nhạt, mệt lã

Câu 52: Biến chứng hay gặp nhất của sản phụ tuần đầu sau đẻ:


A. Chấn thương đường sinh dục khi đẻ



B. Chảy máu



C. Sót rau



D. Nhiễm trùng âm đạo, tầng sinh môn

Câu 53: Công việc quan trọng nhất trong chăm sóc sản phụ sau đẻ là:



A. Vệ sinh bô phận sinh dục ngoài



B. Tắm rửa vệ sinh thân thể hàng ngày



C. Chăm sóc vú



D. Ăn uống tốt tránh táo bón

Câu 54: Biến chứng hay gặp nhất của sản phụ ngay sau đẻ:


A. Nhiễm khuẩn âm đạo, tầng sinh môn



B. Nhiễm khuẩn tử cung



C. Chảy máu



D. sót rau

Câu 55: Khi tắm bé sơ sinh khỏe mạnh, mỗi lần tắm với thời gian là:



A. Không quá 3 phút



B. Không quá 5 phút



C. Không quá 7 phút 



D. Không quá 10 phút

Câu 56: Bình thường rốn trẻ sơ sinh sẽ rụng sau:



A. 3 - 5 ngày



B. 6 - 8 ngày 



C. 9 - 10 ngày 


D. 11 - 13 ngày

Câu 57: Nhịp thở bình thường của trẻ sơ sinh là: 



A. 20 - 25 lần/phút


B. 30 - 40 lần/phút


C. 40 - 60 lần/phút


D. 60 - 70 lần/phút
Câu 58: Cơn co tử cung thích hợp cho pha tích cực là: 



A. 1 - 2 cơn trong 10 phút, kéo dài  20 giây


B. 3 - 5 cơn trong 10 phút, kéo dài  30 giây đến 50 giây


C. 4 - 5 cơn trong 10phút, kéo dài 40 giây


D. trên 5 cơn trong vòng 10 phút, kéo dài 60 giây
Câu 59: Khi đếm mạch cần để người bệnh nghỉ ngơi tại giường là:


A. 10 phút 



B. Ít nhất 15 phút 



C. Ít nhất 10 phút 



D. Khoảng 5 phút

Câu 60: Huyết áp kẹt là khoảng cách giữa huyết áp tối đa và tối thiểu là:


A. 10 - 20 mmhg



B. 30 - 50  mmhg



C. 15 - 20 mmhg



D. < hoặc = 20 mmhg

Câu 61:  Bình thường hiệu số giữa huyết áp tối đa và tối thiểu là:

 

A. 30- 40 mmhg



B. 30 - 50 mmhg



C. 35 - 40 mmhg



D. 40 -50 mmhg

Câu 62: Chế độ luyện tập của người bệnh tăng huyết áp nên:



A. Thường xuyên thể thao tập luyện các môm ưa thích



B. Luyện tập thể dục nhịp nhàng, vật lý trị liệu, tinh thần vui vẻ



C. Chạy bộ 



D. Vui chơi giải trí thật thoải mái đẻ thư giãn tinh thần

Câu 63: Việc không nên làm trong biện pháp điều trị người bệnh viêm cầu thận cấp: 



A. Đo lượng nước tiểu trong 24h



B. Cho người bệnh uống nước hạn chế khi phù



C. Truyền dịch cho người bệnh 



D. Thực hiện y lệnh thuốc tiêm, thuốc uống cho người bệnh

Câu 64: Dấu hiệu cơ bản quy định chế độ ăn uống, chất đạm ở người bệnh viêm cầu thận cấp:



A. Mức độ phù



B. Chỉ số đo huyết áp



C. Lượng protein niệu



D. Lượng uremáu

Câu 65: Tư thế nghỉ ngơi tốt nhất trong giai đoạn viêm khớp của người bệnh bị viêm đa khớp dạng thấp:



A. Chân tay duỗi thẳng



B. Nằm thẳng lưng tránh cong cột sống



C. Để khớp viêm ở tư thế cơ năng



D. Tư thế thoải mái nhất tùy thuộc theo người bệnh
Câu 66: Người bệnh có biến dạng khớp nhiều do bị viêm đa khớp dạng thấp điều cần nhất của người điều dưỡng phải làm trong thực hiện kế hoạch chăm sóc là:



A. Hướng dẫn luyện tập các động tác khớp



B. Hướng dẫn cách giải trí



C. Thực hiện tiêm thuốc giảm đau, giảm viêm theo y lệnh 



D. Vận động người bệnh tự phục vụ bằng các dụng cụ trợ giúp

Câu 67: Bệnh viêm đa khớp dạng thấp gây hậu quả tàn phế cho người bệnh là do nguyên nhân:



A. Cứng khớp



B. Sưng đau khớp



C. Teo cơ, biến dạng



D. A và C đều đúng

Câu 68: Biện pháp cần thiết nhất trong chăm sóc cơ bản để giúp người bệnh trong viêm đa khớp dạng thấp tránh được các triệu chứng trầm cảm bi quan là: 



A. Hướng dẫn tập vận động từng khớp khi hết viêm



B. Vận động các động tác nhẹ nhàng nhằm nâng cao thể trạng



C. Hướng dẫn giải thích, nâng cao ý thức cho người bệnh 



D. Giải thích cho người bệnh biết tiến trình của bệnh

Câu 69: Chỉ số có giá trị nhất để theo dõi tiến triển của shock và điều chỉnh khối lượng truyền dịch là: 


A. Huyết áp, mạch



B. Số lượng nước tiểu



C. Áp lực tĩnh mạch trung tâm



D. Nhịp tim

Câu 70: Chất thải y tế có mấy nhóm


A. 2 nhóm



B. 3 nhóm



C. 4 nhóm



D. 5 nhóm

Câu 71: Chế độ ăn giảm đạm áp dụng cho người bệnh:


A. Viêm cầu thận cấp



B. Hội chứng thận hư



C. Tiểu đường



D. Thiếu máu

Câu 72: Thực phẩm không được sử dụng cho người bệnh tiểu đường là: 



A. Thịt nạc



B. Trứng



C. Đậu phụ dưa chuột



D. Bánh

Câu 73: Tại khoa khám bệnh khi tiếp xúc với người bệnh điều quan trọng nhất mà người điều dưỡng phải chú ý:



A. Ứng xử linh hoạt



B. Giao tiếp đúng mực



C. Tôn trọng người bệnh



D. Chào hỏi người bệnh

Câu 74: Mục đích quan trọng nhât của thông tiểu cho người bệnh là:



A. Đưa nước tiểu ra ngoài



B. Chẩn đoán



C. Điều trị tại chỗ



D. Giảm đau

Câu 75:  Thông tiểu được chỉ định trong trường hợp người bệnh: 


A. Tiểu không được



B. Tiểu ít



C. Tiểu buốt



D. Tiểu không tự chủ

Câu 76: Đối với vết thương khâu bị nhiễm trùng, khi thay băng rửa vết thương phải: 



A. Rửa vết thương



B. Sát khuẩn rộng



C. Cắt chỉ cách



D. Băng lại

Câu 77: Sốt vừa được xác định khi nhiệt độ cơ thể là: 


A. 37,50C



B. 380 C



C. > 380C - 390C



D. > 390C - 400C

Câu 78: Thời gian được xác định sốt kéo dài là: 





A. 7 ngày 



B. 10 ngày



C. 12 ngày 



D. 15 ngày

Câu 79: Áp lực khi hút thông đường hô hấp quy định khi hút dịch cho trẻ em là:


A. 40 - 50mmHg



B. 50 - 60mmHg



C. 50 - 75mmHg



D. 60 - 80mmHg

Câu 80: Trường hợp nào trong các trường hợp sau không áp dụng thụt tháo: 



A. Viêm ruột 



B. Tắc ruột



C. Tổn thương hậu môn, trực tràng



D. Cả 3 trường hợp trên

Câu 81: Quyết định số 29/2008/QĐ- BYT quy định những cán bộ viên chức y tế phải làm với người bệnh và gia đình người bệnh là: 



A. Lịch sự hòa nhã, động viên an ủi, tôn trọng người bệnh và gia đình người bệnh


B. A và thường xuyên học tập, rèn luyện, trau dồi kỹ năng giao tiếp với người bệnh và gia đình người bệnh



C. B và tuân thủ chặt chẽ nghiêm túc quy chế chuyên môn trong khám chữa bệnh 



D. C và nhận lĩnh trách nhiệm tham gia vào các hoạt động nhằm cải thiện cộng đồng và y tế cộng đồng

Câu 82: Quyết định  số 29/2008/QĐ - BYT quy định những việc cán bộ viên chức y tế không được làm với người bệnh và gia đình người bệnh là:



A. Có hành vi tiêu cực, lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi trong quá trình phục vụ chăm sóc người bệnh 



B. Cựa quyền, hách dịch, sách nhiễu, trì hoãn, thờ ơ, gây khó khăn đối với người bệnh và gia đình người bệnh



C. Làm trái quy chế chuyên môn trong thi hành nhiệm vụ



D. Cả A,B,C 

Câu 83: Chế độ ăn có tác dụng hạn chế tăng huyết áp có hiệu quả nhất là: 



A. Hạn chế mỡ



B. Hạn chế calo


C. Hạn chế muối



D. Bổ sung chất khoáng và yếu tố vi lượng

Câu 84: Cách tốt nhất để hạn chế và ngăn ngừa các biến chứng cho người bệnh tai biến mạch máu não như bội nhiễm teo cơ cứng khớp là: 


A. Đảm bảo chế độ dinh dưỡng thật đầy đủ cho người bệnh 



B. Tích cực luyện tập cho người bệnh



C. Đảm bảo vệ sinh thật tốt cho người bệnh



D. Tât cả các yếu tố trên

Câu 85: Tác dụng chính của chế độ nghỉ ngơi đối với người bệnh suy tim là:



A. Giảm tần số tim



B. Giảm nhu cầu tiêu thụ oxy



C. Giảm gánh nặng làm việc cho tim



D. Cải thiện lưu lượng tim
III. Câu hỏi đúng sai: 

Câu 1: Điều dưỡng là một nghành  khoa học về chăm sóc (đ)
Câu 2: Chức năng duy nhất của điều dưỡng là hộ trợ các hoạt động để nâng cao, phục hồi sức khỏe hoặc cho cái chết được thanh thản (s)
Câu 3: Chăm sóc mang tính truyền cảm và cảm nhận, các trang thiết bị máy móc có khả năng chăm sóc và thay thế điều dưỡng chăm sóc người bệnh (s) 
Câu 4: Chăm sóc là một nghề nghiệp với đầy đủ các đặc trưng nghề nghiệp: Có kiến thức, có trách nhiệm cao, có tổ chức được pháp luật công nhận (đ)
Câu 5: Chăm sóc là một săn sóc có tình người (s)
Câu 6: Chăm sóc là một nghệ thuật thể hiện ở chỗ người điều dưỡng phải thành thạo kỹ thuật thực hành (s)
Câu 7: Quy trình điều dưỡng là một công cụ mang tính khoa học để người điều dưỡng lập ra kế hoạch chăm sóc người bệnh (đ)
Câu 8: Chăm sóc là hoạt động diễn ra liên tục 24/24h (đ)
Câu 9: Bệnh viện ở nước ta ngày nay thường sử dụng máy điều hòa nhiệt độ để dùng cho người bệnh nặng và người bệnh hậu phẩu (s)
Câu 10: Khi quét nhà dùng khăn khô lau nhà sau đó tẩy uế bằng dung dịch không mùi hoặc có mùi thơm dễ chịu (s)
Câu 11: Mục đích của vệ sinh buồng bệnh là để buồng bệnh và các bộ phận phụ cận luôn được sạch sẽ, hợp vệ sinh để tránh lây nhiễm các buồng bệnh (đ)
Câu 12: Dụng cụ chịu nhiệt là dụng cụ hấp sấy tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao không thay đổi hình dạng tính chất (đ)
Câu 13: Trong xử lý dụng cụ không chịu nhiệt cọ rửa dụng cụ rồi mới ngâm dụng cụ trong dung dịch khử khuẩn (s)
Câu 14: Đồ riêng cuả người bệnh phải tiệt khuẩn mỗi ngày sau khi sử dụng (s) 

Câu 15: Dụng cụ bằng cao su khi cất phải cho không khí làm căng lên khỏi dính vào nhau (s)
Câu 16: Khi tiến hành dọn vệ sinh buồng bệnh người điều dưỡng lau giường, ghế, tủ bằng khăn khô (s)
Câu 17: Khi quan sát người bệnh, điều dưỡng viên phải tập trung để sử dụng một giác quan (s)
Câu 18: Khi lập kế hoạch chăm sóc không cần đề xuất vấn đề ưu tiên như khi nhận định (s)
Câu 19: Điều dưỡng viên lắng nghe khi người bệnh nói không chú ý đến động tác không lời (s)
Câu 20: Đánh giá việc thực hiện kế hoạch chăm sóc để nhận biết sự tiến triển của người bệnh (đ)
Câu 21: Khi tìm hiểu nhu cầu của người bệnh, điều dưỡng nên tránh câu hỏi tại sao (s)
Câu 22: Kết quả của kế hoạch chăm sóc là tình trạng người bệnh khá lên (đ)
Câu 23: Chẩn đoán chăm sóc liên quan đến chẩn đoán chữa bệnh (đ)
Câu 24: Đánh giá điều dưỡng tập trung vào sự phản ứng của người bệnh đối với bệnh (đ)
Câu 25: Người bệnh được coi như một nguồn tin chính khi người bệnh là trẻ em, hôn mê, tâm thần (s)
Câu 26: Muốn đánh giá ban đầu tốt người điều dưỡng phải sử dụng các phương pháp thu thập thông tin (đ) 

Câu 27: Thông tin mà người bệnh cung cấp là nguồn tin khách quan giúp cho người điều dưỡng có được những chẩn đoán kịp thời (s)
Câu 28: Khi tra thuốc mỡ vào mắt cho người bệnh, điều dưỡng tra vào góc trong của mắt (s)
Câu 29: Tiêm tĩnh mạch được áp dụng khi cần tiêm các loại thuốc muốn phát huy tác dụng nhanh trên người bệnh như adrenlin (s)
Câu 30: Tiêm trong da được chỉ định tìm phản ứng BCG để chẩn đoán lao (đ)
Câu 31: Khi tiến hành tiêm nhiều loại thuốc cho cùng một người bệnh ta có thể dùng một bơm kim tiêm (s)
Câu 32: Khi tiến hành tiêm trong da để thử phản ứng thuốc thì ta nên dùng bút màu đỏ để đánh dấu nhìn cho rõ (s)
Câu 33: Khi tiến hành kỹ thuật tiêm nên phải trừ lại ít nhất 0,5cm từ đốc kim để đề phòng kim bị gãy thì dễ rút ra (s)
Câu 34: Nếu thuốc lấy vào bơm tiêm đế quá 5 phút thì thuốc đó bỏ đi không tiêm nữa (s)
Câu 35: Mục đích của cố định gãy xương là giúp cho người bệnh tránh được tai biến shock (đ)
Câu 36: Khi người bệnh bị gãy xương nên cởi áo quần ngươì bệnh để tiến hành kỹ thuật (s)
Câu 37: Đối với người bệnh gãy xương kín không cần người phụ (s)
Câu 38: Triệu chứng lâm sàng trong giai đoạn khởi phát bệnh viêm phổi nặng là sốt nhẹ, nhiệt độ có thể tăng lên từ từ hoặc sốt cao (đ)
Câu 39: Gãy xương cẳng chân người bệnh có thể nhấc gót lên được (s)
Câu 40: Khi gãy xương chi gãy ngắn hơn so với chi lành (đ)
Câu 41: Trong trường hợp gãy xương hở phải bất động động theo tư thế gãy không được kéo nắn (đ)
Câu 42: Cố định gãy xương giúp phòng ngừa nhiễm khuẩn vết thương (s)
Câu 43: Vỡ xương sọ người bệnh bị rối loạn hoặc mất ý thức (đ) 

Câu 44: Người bệnh gãy cột sống bị liệt cả 4 chi (s)
Câu 45: Tức ngực khó thở là dấu hiệu quan trọng nhất để nhận biết người bệnh gãy xương ức, gãy xương sườn (đ)
Câu 46: Người bệnh gãy xương cánh tay vẫn có thể gấp duỗi cánh tay (s)
Câu 47: Phải chống shock cho người bệnh gãy xương đùi (đ)
Câu 48: Trong gãy xương phải bất động theo tư thế cơ năng (s)
Câu 49: Trọng lượng của bánh rau bình thường nặng bằng 1/6 trọng lượng thai nhi (đ)
Câu 50: Hút đờm giãi được áp dụng cho người bệnh có nhiều đờm giãi ỏ họng, miệng trừ trường hợp bị hôn mê có đặt nội khí quản, mở khí quản (s)
Câu 51: Nếu trên bánh rau thấy có chỗ khuyết thì chứng tỏ sót rau (đ)
Câu 52: Nếu có vách ngăn âm đạo thì có chỉ định mổ lấy thai (đ)
Câu 53: Người bệnh sốt nhịp thở nhanh thường ảnh hưởng đến sự mất nước (đ)
Câu 54: Trước và sau mỗi lần thăm khám đều phải giải thích lý do để được sự đồng ý của sản phụ và thông báo kết quả cho sản phụ biết (đ)
Câu 55: Cơn co tử cung kéo dài trên 1 phút là bình thường (s)
Câu 56: trong theo dõi chuyển dạ cơn co tử cung ở pha tích cực là 1h một lần (s)
Câu 57: Khi truyền dịch cho người bệnh không được lưu kim quá 24h trong cùng một vị trí (s)
Câu 58: Khi truyền dịch người bệnh có thể bị trụy mạch do truyền tốc độ quá nhanh (đ)
Câu 59: Khi tiến hành truyền dịch người bệnh có biểu hiện khó thở dữ dội, thở nhanh nông, sùi bọt hồng ở mũi, miệng cần nghĩ đến shock phản vệ (s)
Câu 60: Trong khi truyền dịch, nếu quan sát thấy vị trí tiêm truyền phồng lên to thì phải rút kim ra (đ)
Câu 61: Trước khi truyền dịch phải yêu cầu người bệnh phải đi tiểu tiện (s)
Câu 62: Khi bàng quang được đặt thông tiểu liên tục lâu ngày điều dưỡng viên cần rửa bàng quang hàng ngày nhiều lần (s)
Câu 63: Đề phòng chảy máu khi rút thông tiểu cần phải rút nhanh (s)
Câu 64: Hút đờm giải là thủ thuật được áp dụng cho tất cả các trẻ sơ sinh mới đẻ (s)
Câu 65: Trong khi truyền máu, nếu người bệnh bị tắc mạch phổi thì có biểu hiện đau ngực dữ dội, khó thở (đ)
Câu 66: Sau khi truyền máu xong để người bệnh nghỉ ngơi tại chỗ và tiếp tục theo dõi các dấu hiệu sinh tồn và dấu hiệu phản ứng nếu xẩy ra (đ)
Câu 67: Trong kỹ thuật hút đờm giải khi tiến hành hút mũi họng nhẹ nhàng, đưa ống thông theo dọc khoang mũi khoảng 7 - 8cm để hút ngắt quảng ở mũi (đ)
Câu 68: Hút đờm giải được áp dụng trong các trường hợp người bệnh trước khi đặt hoặc rút ống nội khí quản, ống mở khí quản (đ)
Câu 69: Khi tiến hành thông tiểu cho người bệnh không được lưu ống thông quá 72h (s) 
Câu 70: Dụng cụ thông tiểu phải được rửa sạch để tránh nhiễm khuẩn ngược dòng (s)
Câu 71: Chế độ ăn hạn chế muối tuyệt đối là chế độ ăn khi chế biến không cho muối vào thức ăn nhưng được sử dụng thức ăn có sẵn muối trong thiên nhiên (s)
Câu 72 Tất cả mọi người trong bệnh viên đều tham gia quản lý chất thải (người bệnh, người nhà, cán bộ y tế, học sinh... ) (đ)
Câu 73: Lọ đựng các loại vác xin thuộc chất thải sinh hoạt (s)
Câu 74: Chất thải hóa học bao gồm cả các chất thải khác có liên quan tới quá trình điều trị theo phương pháp hóa học (đ)
Câu 75: Nước tiểu của người bệnh đang điều trị chất phóng xạ cũng được coi là chất thải phóng xạ (đ)
Câu 76: Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao cần phải được khử khuẩn tại chỗ trước khi đem đi tiêu hủy (đ)
Câu 77: Người bệnh sau mổ dạ dày nếu thấy chướng bụng thì đặt sonde để hút dịch (đ)
Câu 78: Trẻ em ho, sốt nghi ngờ là viêm phổi thì chỉ định hút dịch dạ dày để xét nghiệm (s)
Câu 79:  Khi viết kế hoạch chăm sóc các vấn đề của người bệnh  không cần phải sắp xếp theo trật tự ưu tiên (s)
Câu 80: Trước khi bắt đầu vào công việc tại bệnh viện nhân viên y tế phải rửa tay (s) 
Câu 81: Can thiệp chủ động là hành động thực hiện thuốc theo y lệnh của người điều dưỡng (s)
Câu 82: Chẩn đoán điều dưỡng không thay đổi khi phản ứng của người bệnh thay đổi (s)
Câu 83: Khi thổi ngạt người điều dưỡng quan sát thấy bụng người bệnh phồng lên là tốt (s)
Câu 84: Ép tim ngoài lồng ngực là làm thay đổi thể tích buồng tim (đ)
Câu 85: Tần số thổi ngạt cho trẻ em 10 tuổi là 16 đến 18l/phút (s)
Câu 86: Tần số ép tim cho trẻ 10 tuổi là 80 l/phút (s)
    BỆNH VIỆN ĐK QUỲ CHÂU    

HỘI THI ĐD - HS GIỎI NĂM 2018
                                                Bảng kiểm thi thực hành: 01  

                                                 Số báo danh: ……………..

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHO NGƯỜI BỆNH THỞ O XY BẰNG ỐNG THÔNG MŨI HẦU

	TT
	Các bước tiến hành
	Điểm chuẩn
	Điểm chấm

	1
	Điều dưỡng đội mũ, đeo khẩu trang
	0,5
	

	2
	Kiểm tra dụng cụ sạch, vô khuẩn đầy đủ
	0,5
	

	3
	Kiểm tra sự hoạt động của hệ thống oxy
	0,5
	

	4
	Hướng dẫn giải thích cho người bệnh hiểu thủ thuật sắp làm, giúp người bệnh ở tư thế thích hợp 
	0,5
	

	5
	Vệ sinh mũi cho người bệnh, cắt băng dính 
	0,5
	

	6
	Sát khuẩn tay mở  khay vô khuẩn, mang găng
	0,5
	

	7
	Lắp ống thông o xy vào hệ thống oxy và mở van điều chỉnh, kiểm tra sự hoạt động của toàn bộ hệ thống oxy (thử oxy)
	1
	

	8
	Đo và đánh dấu ống thông, bôi trơn đầu ống thông
	1
	

	9
	Đưa ống thông vào lỗ mũi đúng kỹ thuật 
	1
	

	10
	Gián băng dính cố định ống thông
	0,5
	

	11
	Điều chỉnh oxy đúng chỉ định 
	1
	

	12
	Lắp ống thông với hệ thống oxy 
	0,5
	

	13
	Kiểm tra lại xem o xy đã đúng liều lượng chỉ định chưa
	0,5
	

	14
	Theo dõi tình trạng người bệnh 
	0,5
	

	15
	Thu dọn dụng cụ, tháo găng
	0,5
	

	16
	Ghi chép hồ sơ
	0,5
	

	
	Tổng điểm
	10 điểm
	


                                                                                           GIÁM KHẢO
         BỆNH VIỆN ĐK QUỲ CHÂU     

   HỘI THI ĐD - HS GIỎI NĂM 2018
                                                     Bảng kiểm thi thực hành: 02     

                                                      Số báo danh:  ………….

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRUYỀN DỊCH ĐƯỜNG TĨNH MẠCH

	TT
	Các bước tiến hành
	Điểm chuẩn
	Điểm chấm

	1
	Điều dưỡng đội mũ, đeo khẩu trang
	0,5
	

	2
	Thực hiện 5 đúng, giải thích và động viên người bệnh, thông báo dịch truyền, thông báo người bệnh đi tiểu trước
	1
	

	3
	Kiểm tra dụng cụ sạch, vô khuẩn đầy đủ
	0,5
	

	4
	Sát khuẩn tay mở khay vô khuẩn, mang găng
	0,5
	

	5
	Kiểm tra lại chai dịch, đuổi khí qua dây, khóa lại
	0,5
	

	6
	Để người bệnh ở tư thế thuận lợi, cắt băng dính, bộc lộ vùng truyền, chọn tĩnh mạch, đặt gối kê tay dưới vùng truyền
	1
	

	7
	Buộc dây ga rô trên vùng truyền 3-5 cm 
	0,5
	

	8
	Sát khuẩn vị trí truyền từ trong ra ngoài theo hình xoáy ốc 2 lần, đặt lam tam giác
	0,5
	

	9
	Căng da, đâm kim đã cắm dây truyền chếch 300 so với mặt da hạ kim sát mặt da và luồn kim vào tĩnh mạch 
	1
	

	10
	Thấy máu trào ra, tháo dây ga rô, mở khóa cho dịch chảy
	0,5
	

	11
	Cố định kim và dây truyền
	0,5
	

	12
	Điều chỉnh tốc độ theo y lệnh, bỏ gối kê tay, dây ga rô 
	0,5
	

	13
	 Thu dọn dụng cụ, tháo găng
	0,5
	

	14
	Ghi vào phiếu truyền dịch, phiếu chăm sóc
	1
	

	15
	 Theo dõi, dặn người bệnh những điều cần thiết
	1
	

	
	Tổng điểm
	10 điểm
	


                                                                                                   GIÁM KHẢO

        BỆNH VIỆN ĐK QUỲ CHÂU     

   HỘI THI ĐD - HS GIỎI NĂM 2018
                                                     Bảng kiểm  thi thực hành: 03        

                                                     Số báo danh:……………….

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CỐ ĐỊNH GÃY XƯƠNG CẲNG TAY

	TT
	Các bước tiến hành
	Điểm chuẩn
	Điểm chấm

	1
	Điều dưỡng đội mũ, đeo khẩu trang
	0,5
	

	2
	Kiểm tra dụng cụ
	0,5
	

	3
	Đặt người bệnh ngồi hoặc nằm tư thế thuận tiện
	0,5
	

	4
	Quan sát toàn trạng người bệnh và xác định vị trí xương gãy
	1
	

	5
	Giải thích, động viên người bệnh
	1
	

	6
	Để tay người bệnh ở tư thế cơ năng
	0,5
	

	7
	Hướng dẫn người bệnh tay lành đỡ tay đau
	0,5
	

	8
	Đặt 2 nẹp đúng quy định
	1
	

	9
	Đệm bông đúng vị trí
	1
	

	10
	Buộc 1 dây trên ổ gãy
	0,5
	

	11
	Buộc 1 dây dưới ổ gãy
	0,5
	

	12
	 Buộc 1 dây ở bàn tay
	0,5
	

	13
	Dùng khăn tam giác hoặc băng treo tay nạn nhân lên cổ
	0,5
	

	14
	Kiểm tra tuần hoàn đầu chi
	0,5
	

	15
	Viết phiếu chuyển thương, chuyển người bệnh đến cơ sở điều trị
	0,5
	

	16
	Thu dọn dụng cụ
	0,5
	

	
	Tổng điểm
	10

điểm
	


                                                                                                 GIÁM KHẢO

       BỆNH VIỆN ĐK QUỲ CHÂU     

   HỘI THI ĐD - HS GIỎI NĂM 2018
                                               Bảng kiểm thi thực hành: 04     

                                               Số báo danh : ………………..

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TIÊM BẮP

	TT
	Các bước tiến hành
	Điểm chuẩn
	Điểm chấm

	1
	Điều dưỡng đội mũ, đeo khẩu trang
	0,5
	

	2
	Thực hiện 5 đúng, giải thích để người bệnh yên tâm, dặn người bệnh những điều cần thiết
	1
	

	3
	Kiểm tra dụng cụ sạch, vô khuẩn đầy đủ
	0,5
	

	4
	Sát khuẩn tay mở khay vô khuẩn
	0,5
	

	5
	Thử kim tiêm, kim lấy thuốc 
	0,5
	

	6
	Sát khuẩn ống thuốc, dùng gạc bẻ ống thuốc
	0,5
	

	7
	Lấy thuốc vào bơm tiêm, thay kim tiêm, đuổi hết khí đậy nắp kim lại  
	1
	

	8
	Để người bệnh ở tư thế thuận lợi, bộc lộ vùng tiêm, xác định vị trí tiêm
	1
	

	9
	Sát khuẩn vị trí tiêm từ trong ra ngoài theo hình xoáy ốc 2 lần, điều dưỡng sát khuẩn tay
	0,5
	

	10
	Một tay căng da nơi tiêm, một tay cầm bơm kim tiêm đâm nhanh qua da 1 góc 600 so với mặt da
	1
	

	11
	Xoay nhẹ ruột bơm tiêm để kiểm tra, bơm thuốc từ từ và quan sát sắc mặt người bệnh 
	1
	

	12
	Bơm hết thuốc rút kim nhanh, kéo chệch da nơi tiêm, sát khuẩn  lại vị trí tiêm
	1
	

	13
	Đặt người bệnh nằm lại tư thế thoải mái, thu dọn dụng cụ
	0,5
	

	14
	Ghi hồ sơ
	0,5
	

	
	Tổng điểm
	10 điểm
	


                                                                                                      GIÁM KHẢO

       BỆNH VIỆN ĐK QUỲ CHÂU     


   HỘI THI ĐD - HS GIỎI NĂM 2018
                                                    Bảng kiểm thi thực hành: 05     

                                                    Số báo danh: …………….

QUY TRÌNH KỸ THUẬT THAY BĂNG VÀ RỬA VẾT THƯƠNG

	TT
	Các bước tiến hành
	Điểm chuẩn
	Điểm chấm

	1
	Điều dưỡng đội mũ, đeo khẩu trang
	0,5
	

	2
	Giải thích, động viên người bệnh yên tâm
	1
	

	3
	Kiểm tra dụng cụ sạch, vô khuẩn đầy đủ
	1
	

	4
	Đặt người bệnh ở tư thế thuận lợi, trải ni lon dưới vết thương
	0,5
	

	5
	Điều dưỡng sát khuẩn tay, mở khay vô khuẩn, đi găng
	1
	

	6
	Tháo bỏ băng cũ, nhận định tình trạng vết thương, thay kẹp bẩn 
	1
	

	7
	Lấy kẹp khác gắp bông thấm dịch để rửa sạch xung quanh vết thương (từ mép vết thương ra ngoài)
	1,5
	

	8
	Thấm dung dịch, rửa từ giữa vết thương ra mép, rửa đến khi sạch 
	1,5
	

	9
	Thấm khô, đặt gạc phủ kín vết thương băng lại 
	1
	

	10
	Thu dọn dụng cụ, Tháo găng, ghi hồ sơ
	1
	

	
	Tổng điểm
	10 điểm
	


                                                                                                    GIÁM KHẢO

   BỆNH VIỆN ĐK QUỲ CHÂU
HỘI THI ĐD - HS GIỎI NĂM 2018
                                                    Bảng kiểm thi thực hành: 06     

                                                    Số báo danh: …………….

 QUY TRÌNH KỸ THUẬT

CỐ ĐỊNH GÃY XƯƠNG CẲNG CHÂN

	TT
	Các bước tiến hành
	Điểm

chuẩn
	Điểm chấm

	1
	Điều dưỡng đội mũ, đeo khẩu trang
	0,5
	

	2
	Kiểm tra dụng cụ
	0,5
	

	3
	Đặt người bệnh nằm ngửa trên nền cứng, chân hơi dạng, giải thích, động viên người bệnh yên tâm
	1
	

	4
	Hướng dẫn người phụ 1: Ngồi dưới chân người bệnh, một chân quỳ, một chân chống, một tay đỡ gót, một tay đẩy bàn chân vuông góc với cẳng chân
	1
	

	5
	Hướng dẫn người phụ 2: Ngồi bên chi lành, giữ nẹp và nâng đỡ chi gãy của người bệnh  
	1


	

	6
	Đặt nẹp ngoài, trong từ giữa xương đùi đến quá gót chân
	1
	

	7
	Đệm bông không thấm nước ở đầu gối, mắt cá chân
	1
	

	8
	Đặt giải băng trên, dưới ổ gãy, và trên khớp gối, cố định 
	1
	

	9
	Dùng cuộn băng băng bàn chân vuông góc với cẳng chân
	1
	

	10
	Đặt giải băng ngang hai gối, hai cổ chân và cố định 
	0,5
	

	11
	Kiểm tra tuần hoàn đầu chi 
	0,5
	

	12
	Viết phiếu chuyển thương, chuyển người bệnh đến cơ sở điều trị
	0,5
	

	
	Thu dọn dụng cụ
	0,5
	

	
	Tổng điểm
	10 điểm
	


                                                                                                      GIÁM KHẢO

     BỆNH VIỆN ĐK QUỲ CHÂU
HỘI THI ĐD - HS GIỎI NĂM 2018
                                                    Bảng kiểm thi thực hành: 07   

                                                    Số báo danh: …………….

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TIÊM TĨNH MẠCH

	TT
	Các bước tiến hành
	Điểm chuẩn
	Điểm chấm

	1
	Điều dưỡng đội mũ, đeo khẩu trang, 
	0,5
	

	2
	Thực hiện 5 đúng giải thích, động viên người bệnh yên tâm
	1
	

	3
	Kiểm tra dụng cụ sạch, vô khuẩn đầy đủ
	0,5
	

	4
	Điều dưỡng sát khuẩn tay, mở khay vô khuẩn, mang găng
	0,5
	

	5
	Thử kim tiêm, kim lấy thuốc
	0,5
	

	6
	Kiểm tra thuốc theo y lệnh, sát khuẩn ống thuốc, bẻ ống thuốc
	1
	

	7
	Lấy thuốc vào bơm tiêm, thay kim tiêm, đuổi hết khí, đậy nắp kim lại
	0,5
	

	8
	Đặt người bệnh ở tư thế thuận lợi, bộc lộ vùng tiêm, xác định vị trí tiêm
	1
	

	9
	Đặt gối kê tay, dây ga rô
	0,5
	

	10
	Thắt dây ga rô, sát khuẩn vị trí tiêm từ trong ra ngoài theo hình xoáy ốc 2 lần
	0,5
	

	11
	Điều dưỡng 1 tay căng da nơi tiêm, 1 tay cầm bơm kim tiêm đâm nhanh qua da 1 góc 150 – 300 so với mặt da
	1
	

	12
	Khi thấy máu tràn vào đốc kim, tháo dây ga rô
	0,5
	

	13
	Bơm thuốc từ từ và quan sát sắc mặt người bệnh
	1
	

	14
	Bơm hết thuốc, rút nhanh kim, kéo chệch da nơi têm, sát khuẩn lại vị trí tiêm
	0,5
	

	15
	Đặt người bệnh nằm lại thoải mái, thu dọn dụng cụ, tháo găng ghi hồ sơ
	0,5
	

	
	Tổng điểm
	10

điểm
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